
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  

 
Số :            /TMBG-BVĐK 

V/v mời báo giá sửa chữa cơ sở vật chất 

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày 07 tháng 5 năm 2026 

 

 

   

Kính gửi:  Các công ty thi công xây dựng 

 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận khảo sát, báo 

giá để tham khảo xây dựng dự toán làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

“Sửa chữa cơ sở vật chất các khoa phòng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang”.  Nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá; 

 - Bà: Trần Thị Khánh Nhung 

 - Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

 - Số điện thoại: 0912978837 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Tại phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê 

Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 08/5/2026 đến trước 17h00 

ngày 13/5/2026. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 

13/5/2026 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục dịch vụ yêu cầu báo giá 
 

 

 
 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 

Cải tạo sửa chữa nhà thuốc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

TT Tên hàng ĐVT SL 

I KHOA NỘI TIM MẠCH:     

1 Làm trần bằng tấm nhựa thả KT; 600*600mm khung xương sắt (khu 

khám bệnh tự nguyện) 

 

m2 
15,120 

 Phòng khám khu khám bệnh tự nguyện KT: 3,6*4,2 = 15,12     

2 Tháo dỡ mái tôn cũ bỏ đi để đúng nơi quy định (Khoa khám bệnh tự 

nguyện) 

Công 
2,000 



3 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ (Khoa khám bệnh tự 

nguyện) 

100m2 
0,320 

4 Công đục phá nền cũ phồng dộp bỏ đi + vận chuyển vật liệu trên cao 

xuống đổ đi + vận chuyển vật liệu lên cao (Nhà D) 

 

Công  
8,000 

5 Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 0,16m2, vữa XM M100, PCB30 

(Tính theo khối lượng gạch mua vào vì lát nhiều vị chí nhỏ lẻ)  

 

m2 
25,000 

II KHOA CẤP CỨU:     

1 Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong chóc trên bề mặt tường + bả lại bột bả M2 84,000 

2 Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 

nước phủ 

m2 
84,000 

III KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC:     

1 Đục tường cũ để trát lại + vận chuyển phế thải trên cao xuống bằng thủ 

công 

m2 
10,800 

2 Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 m2 10,800 

3 Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,09m2, vữa XM M100, PCB40 m2 10,800 

4 Cạo lớp sơn bong chóc trên trần hành lang  Công 2,000 

5 Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 

nước phủ 

m2 
63,800 

IV KHOA NỘI TỔNG HỢP:     

1 Lắp đặt chậu rửa 2 vòi bộ 1,000 

2 Lắp đặt vòi rửa 2 vòi bộ 1,000 

V KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ:     

1 Tháo dỡ cửa, khuôn cửa cũ bỏ đi (Hành lang trước + hành lang sau 36 

cái) 

Công  
12,000 

2 Trát lại má cửa (Hành lang trước + hành lang sau) Công  24,000 

3 Đục tường làm cửa đi + thu dọn (khu khám bệnh tự nguyện) Công 1,000 

4 Trát lại má cửa + lát lại nền + nối lại dây điện (khu khám bệnh tự 

nguyện) 

Công 
2,000 

5 Lắp đặt cửa nhôm hệ kính dán 2 lớp dày 6,38mm   4,300 

6 Khóa cửa tay nắm gạt Bộ 1,000 

7 Lắp đặp chậu rửa 1 vòi Bộ 1,000 

 PHẦN SƠN TƯỜNG:     

7 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 

2 nước phủ 

m2 
456,000 

VI KHOA KHÁM BỆNH:     

1 Tháo dỡ khuôn cửa bỏ đi + trát lại má cửa phòng  khám nhi Công  2,000 

2 Lắp đặt cửa nhôm hệ kính dán 2 lớp dày 6,38mm   1,980 

3 Khóa cửa tay nắm gạt Bộ 1,000 

4 Lắp đặt chậu rửa 2 vòi bộ 1,000 

 PHẦN SƠN:     

5 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 

2 nước phủ 

m2 
1497,000 

VII KHOA CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH:     

1 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 

2 nước phủ 

m2 
526,700 

VIII KHOA VLTL- PHCN:     

1 Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 0,16m2, vữa XM M100, PCB30 

(Tính theo khối lượng mua vào vì lát nhiều vị chí nhỏ lẻ)  

 

m2 
5,000 



2 Công đục phá nền cũ phồng dộp bỏ đi + vận chuyển vật liệu trên cao 

tầng 5 xuống đổ đi + vận chuyển vật liệu lên cao (Nhà D) 

 

Công 
3,000 

IX KHOA GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO:     

1 Công đục phá gạch ốp cũ phồng dộp bỏ đi + vận chuyển vật liệu trên cao 

xuống đổ đi + vận chuyển vật liệu lên cao  

 

Công  
2,000 

2 Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,09m2, vữa XM M100, PCB40 m2 6,250 

X KHOA NGOẠI THẦN KINH:     

1 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 

2 nước phủ 

m2 
1051 

XI KHOA NỘI THẬN KHỚP:     

1 Tháo dỡ mái fibroximang cũ + tháo dỡ xà gồ cũ bỏ đi  công 7,000 

2 Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m tấn 0,570 

3 Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ 100m2 2,140 

4 Tôn nóc khổ 300mm m 21,000 

 SƠN TƯỜNG:     

5 Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 

2 nước phủ 

m2 
1313,000 

 

 2., Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, 

đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

 3. Thời gian dự kiến: Quí II/2026  

 4. Dự kiến về các khoản điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng 

 - Tạm ứng: Theo thỏa thuận 

 - Thanh toán: Tối đa 90 ngày sau khi chủ đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 5. Các thông tin khác: Không 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.  

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT; TGV. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hưng Đạo 
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